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I. TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ 

Câu 1: Tập xác định của hàm số 
1

sin cos
y

x x



 là 

 A. x k . B. 2x k  . C. 
2

x k


  . D. 
4

x k


  . 

Câu 2: Tập xác định của hàm số 
1 3cos

sin

x
y

x


  là 

 A. 
2

x k


  . B. 2x k  . C. 
2

k
x


 . D. x k . 

Câu 3: Tập xác định của hàm số y=
2 2

3

sin cosx x
 là 

 A. \ ,
4

k k Z



 

  
 

. B. \ ,
2

k k Z



 

  
 

. 

 C. \ ,
4 2

k k Z
  
  

 
. D. 

3
\ 2 ,

4
k k Z




 
  

 
. 

Câu 4: Tập xác định của hàm số 
cot

cos 1

x
y

x



là 

 A. \ ,
2

k k Z
 

 
 

 B. \ ,
2

k k Z



 

  
 

 

 C.  \ ,k k Z   D.  

Câu 5: Tập xác định của hàm số 
2sin 1

1 cos

x
y

x





 là 

 A. 2x k   B. x k  C. 
2

x k


   D. 2
2

x k


   

Câu 6: Tập xác định của hàm số tan 2x
3

y
 

  
 

 là 

 A. 
6 2

k
x

 
   B. 

5

12
x k


   C. 

2
x k


   D. 

5

12 2
x k

 
   

Câu 7: Tập xác định của hàm số tan 2xy   là 

 A. 
4 2

k
x

 
   B. 

2
x k


   C. 

4 2

k
x

 
   D. 

4
x k


   

Câu 8: Tập xác định của hàm số 
1 sin

sin 1

x
y

x





 là 

 A. 2
2

x k


  . B. 2x k  . C. 
3

2
2

x k


  . D. 2x k   . 

Câu 9: Tập xác định của hàm số cosy x  là 



 A. 0x  . B. 0x  . C. . D. 0x  . 

Câu 10: Hàm số cot 2xy   có tập xác định là 

 A. k  B. \ ;
4

k k



 

  
 

 

 

 C. \ ;
2

k k
 

 
 

 D. \ ;
4 2

k k
  
  

 
 

Câu 11: Tập xác định của hàm số tan coty x x   là 

 A.  B.  \ ;k k   

 C. \ ;
2

k k



 

  
 

 D. \ ;
2

k k
 

 
 

 

Câu 12: Tập xác định của hàm số 
2

2

1 sin

x
y

x



 là 

 A. 
5

.
2

   B. D \ , .
2

k k



 

   
 

 

 C. sin sin   .y x x x x      D. .
3 2

k
x

 
    

Câu 13: Tập xác định của hàm số 
1

cot
y

x
  là 

 A. D \ , .
2

k k



 

   
 

 B.  D \ , .k k   

 C. D \ , .
2

k k
 

  
 

 D. 
3

D \ 0; ; ; .
2 2

 


 
  

 
 

Câu 14: Tập xác định của hàm số: 
1

tan 2

x
y

x


  là: 

 A.  \ , .k k   B. \ , .
4

k k
 

 
 

 

 C. \ , .
2

k k



 

  
 

 D. \ , .
2

k
k

 
 

 
 

Câu 15: Tập xác định của hàm số 
2

3   1

1 cos

x
y

x





 là: 

 A. D \ , .
2

k k



 

   
 

 B. D \ , .
2

k k



 

    
 

  

 C.  D \ , .k k     D. D .  

Câu 16: Tập xác định của hàm số: 
1

cot x

x
y


  là: 

 A. \ , .
2

k k



 

  
 

 B. \ , .
2

k
k

 
 

 
 

 C.  \ , .k k   D. \ 2 , .
2

k k



 

  
 

 



Câu 17: Tập xác định của hàm số  tan 3 1y x   là: 

 A. 
1

D \ , .
6 3 3

k k
  

    
 

 B. 
1

D \ , .
3 3

k k
 

   
 

 

 C. 
1

D \ , .
6 3 3

k k
  

    
 

 D. 
1

D , .
6 3 3

k k
  

    
 

 

Câu 18: Tập xác định của hàm số  sin 1y x   là: 

 A. .  B. \{1} . 

 C. \ 2 |
2

k k



 

  
 

. D. \{ }k . 

Câu 19: Tập xác định của hàm số 
1

sin
1

x
y

x





 là: 

 A.  \ 1 . B.  1;1 . 

 C. \ 2 |
2

k k



 

  
 

. D. \ |
2

k k



 

  
 

. 

Câu 20: Hàm số nào sau đây có tập xác định .  

 A. 
2 cos

2 sin

x
y

x





. B. 

2 2tan coty x x  . 

 C. 
2

2

1 sin

1 cot

x
y

x





. D. 

3sin

2cos 2

x
y

x



. 

Câu 21: Tập xác định của hàm số 
2

1 cos

cos x

x
y


  là: 

 A. ,\ 2
2

D kk



 

   
 

. B. D  . 

 C. ,\
2

kD k



 

   
 

. D.  ,\D kk  . 

Câu 22: Tập xác định của hàm số 
cot

cos

x
y

x
  là: 

 A. 
2

x k


  . B. 2x k  . C. x k . D. 
2

x
k

 . 

Câu 23: Chọn khẳng định sai 

 A. Tập xác định của hàm số siny x  là . 

 B. Tập xác định của hàm số coty x  là ,
2

\ k kD



 

  
 

 . 

 C. Tập xác định của hàm số cosy x  là . 

 D. Tập xác định của hàm số tany x  là ,
2

\ k kD



 

  
 

 . 

II. TÍNH CHẴN, LẺ 

Câu 24: Khẳng định nào sau đây sai? 

 A. tany x là hàm lẻ. B. coty x  là hàm lẻ. 

 C. cosy x  là hàm lẻ. D. siny x  là hàm lẻ. 



Câu 25: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn 

 A. sin3y x . B. .cosy x x . C. cos .tan 2y x x . D. 
tan

sin

x
y

x
 . 

Câu 26: Cho hàm số   cos 2f x x  và   tan 3g x x , chọn mệnh đề đúng 

 A.  f x  là hàm số chẵn,  g x  là hàm số lẻ. B.  f x  là hàm số lẻ,  g x  là hàm số chẵn. 

 C.  f x  là hàm số lẻ,  g x  là hàm số chẵn. D.  f x  và  g x  đều là hàm số lẻ. 

Câu 27: Khẳng định nào sau đây là sai? 

 A. Hàm số 2 cosy x x   là hàm số chẵn. 

 B. Hàm số sin sin  + y x x x x    là hàm số lẻ. 

 C. Hàm số 
sin x

y
x

  là hàm số chẵn.  

 D. Hàm số sin 2y x   là hàm số không chẵn, không lẻ. 

Câu 28: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn 

 A. 
2sin siny x x  . B.  2;5 . 

 C. 
2sin tany x x  . D. 

2sin cosy x x  . 

Câu 29: Trong các hàm số sau:  

(1) cot 2 ;y x  

(2) cos( );y x    

(3) 1 sin ;y x   

(4) 2016tan .y x  

Có bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập xác định của nó? 

 A. 2 . B. 1. C. 4 . D. 3 . 

Câu 30: Khẳng định nào sau đây là sai? 

 A. Hàm số sin 2y x   là hàm số không chẵn, không lẻ. 

 B. Hàm số 
s inx

y
x

  là hàm số chẵn. 

 C. Hàm số 2 cosy x x   là hàm số chẵn. 

 D. Hàm số sin siny x x x x     là hàm số lẻ. 

Câu 31: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ ? 

 A. 2 cosy x x  . B. cos3y x . 

 C.  2 sin 3y x x  . D. 
3

cos x
y

x
 . 

Câu 32: Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ ? 

 A. 
2

sin tan

2cos

x x
y

x


 . B. tan coty x x  . 

 C. sin 2 cos2y x x  . D. 
22 sin 3y x  . 

Câu 33: Trong các hàm số dưới đây: 

(1) cos3y x ; 



(2)  2sin 1y x  ; 

(3) 2tany x ; 

(4) cot y x . 

Có bao nhiêu hàm số là hàm số chẵn? 

 A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

III. HÀM SỐ TUẦN HOÀN, CHU KỲ, TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC  

Câu 34: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn? 

 A. siny x . B. 1y x  . C. 
2y x . D. 

1

2

x
y

x





. 

Câu 35: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn? 

 A. siny x x  . B. cosy x . C. siny x x  D. 
2 1x

y
x


 . 

Câu 36: Chu kỳ của hàm số siny x  là: 

 A. 2 ,  k k  . B. 
2


. C.  . D. 2 . 

Câu 37: Chu kỳ của hàm số cosy x  là: 

 A. 2k  . B. 
2

3


. C.  . D. 2 . 

Câu 38: Chu kỳ của hàm số tany x  là: 

 A. 2 . B. 
4


. C. ,  k k  . D.  . 

Câu 39: Chu kỳ của hàm số coty x  là: 

 A. 2 . B. 
2


. C.  . D. ,  k k  . 

Câu 40: Hàm số cosy x  đồng biến trên đoạn nào dưới đây: 

 A. 0;
2

 
 
 

. B.  ; 2  . C.  ;  . D.  0; . 

Câu 41: Hàm số nào sau đây có tính đơn điệu trên khoảng 0;
2

 
 
 

 khác với các hàm số còn lại ? 

 A. siny x . B. cosy x . C. tany x . D. coty x  . 

Câu 42: Hàm số tany x đồng biến trên khoảng: 

 A. 0;
2

 
 
 

. B. 0;
2

 
 
 

. C. 
3

0;
2

 
 
 

. D. 
3

;
2 2

  
 
 

. 

Câu 43: Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. Hàm số siny x  đồng biến trong khoảng 
3

;
4 4

  
 
 

. 

 B. Hàm số cosy x  đồng biến trong khoảng 
3

;
4 4

  
 
 

. 



 C. Hàm số siny x  đồng biến trong khoảng 
3

;
4 4

  
  
 

. 

 D. Hàm số cosy x  đồng biến trong khoảng 
3

;
4 4

  
  
 

. 

Câu 44: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng 0;
2

 
 
 

 ? 

 A. siny x . B. cosy x . C. tany x . D. coty x  . 

Câu 45: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng 
3

;
2 2

  
 
 

? 

 A. siny x . B. cosy x . C. coty x . D. tany x . 

IV. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT 

Câu 46: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 3sin 2 5y x   lần lượt là: 

 A. 8 à 2v  . B. 2 à 8v . C. 5 à 2v . D. 5 à 3v . 

Câu 47: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 4 sin 3 1y x    lần lượt là: 

 A. 2 à 2v . B. 2 à 4v . C. 4 2 à 8v . D. 4 2 1 à 7v . 

Câu 48: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 2sin 4sin 5y x x    là: 

 A. 20 . B. 8 . C. 0 . D. 9 . 

Câu 49: Giá trị lớn nhất của hàm số 21 2cos cosy x x    là: 

 A. 2 . B. 5 . C. 0 . D. 3 . 

Câu 50: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau 2 3sin3y x   

 A. min 2;  max 5y y    B. min 1;  max 4y y    

 C. min 1;  max 5y y    D. min 5;  max 5y y    

Câu 51: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau 21 4sin 2y x   

 A. min 2;  max 1y y    B. min 3;  max 5y y    

 C. min 5;  max 1y y    D. min 3;  max 1y y    

Câu 52: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau 2cos(3 ) 3
3

y x


    

 A. min 2y  , max 5y   B. min 1y  , max 4y   

 C. min 1y  , max 5y   D. min 1y  , max 3y   

Câu 53: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau 23 2sin 2 4y x    

 A. min 6y  , max 4 3y    B. min 5y  , max 4 2 3y    

 C. min 5y  , max 4 3 3y    D. min 5y  , max 4 3y    

Câu 54: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau 2 22sin cos 2y x x   

 A. max 4y  ,
3

min
4

y   B. max 3y  , min 2y   

 C. max 4y  , min 2y   D. max 3y  ,
3

min
4

y   

Câu 55: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau 2 22sin 3sin 2 4cosy x x x    



 A. min 3 2 1;  max 3 2 1y y      B. min 3 2 1;  max 3 2 1y y      

 C. min 3 2;  max 3 2 1y y     D. min 3 2 2;  max 3 2 1y y      

Câu 56: Tìm m  để hàm số 5sin 4 6cos4 2 1y x x m     xác định với mọi x . 

 A. 1m   B. 
61 1

2


m  C. 

61 1

2


m  D. 

61 1

2


m  

 


